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DỰ THẢO
)LUẬT
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Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 19/2017/QH14.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là cơ quan đại diện) và quản lý nhà nước đối với cơ quan đại diện.
2. Luật này không quy định về Lãnh sự danh dự và Cơ quan đại diện lãnh sự do Lãnh sự danh dự đứng đầu.
Việc thành lập, hoạt động của Cơ quan đại diện lãnh sự do Lãnh sự danh dự đứng đầu, việc bổ nhiệm, hoạt động của Lãnh sự danh dự thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.”
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:
“Điều 6. Phục vụ phát triển đất nước
1. Nghiên cứu chính sách, pháp luật, xu hướng phát triển kinh tế, các lĩnh vực hợp tác mới theo yêu cầu hội nhập quốc tế, thương mại và công nghiệp, đầu tư, viện trợ phát triển, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công nghệ chiến lược, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch, hợp tác sử dụng nguồn nhân lực và các vấn đề liên quan khác của quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; báo cáo cơ quan có thẩm quyền về chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược của quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận có tác động đến sự phát triển của Việt Nam.
2. Cung cấp thông tin, giới thiệu tình hình, khả năng và nhu cầu hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp của quốc gia tiếp nhận; hỗ trợ xác minh thông tin liên quan đến hoạt động kinh tế và tư cách pháp nhân của doanh nghiệp tại quốc gia tiếp nhận khi có yêu cầu; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển và hoạt động tại quốc gia tiếp nhận.
3. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về chính sách, biện pháp thích hợp và tổ chức thực hiện nhằm phát triển quan hệ kinh tế giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận và thúc đẩy giao lưu nhân dân.
4. Tham gia xúc tiến, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, công nghiệp văn hóa, hợp tác kinh tế mới theo yêu cầu hội nhập quốc tế; hợp tác, thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; vận động tranh thủ viện trợ và quảng bá về du lịch Việt Nam tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận; thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo, y tế giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quốc gia tiếp nhận; xúc tiến phát triển thị trường lao động ngoài nước; theo dõi và thúc đẩy việc thực hiện cam kết quốc tế.
5. Nghiên cứu chính sách, pháp luật và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và thi hành pháp luật tại quốc gia tiếp nhận.”
3. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 8 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau:
“4. Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hộ chiếu và giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật.”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:
“5. Cấp, hủy bỏ thị thực; cấp, thu hồi, hủy bỏ giấy miễn thị thực của Việt Nam phù hợp với quy định của pháp luật.”
c) Sửa đổi, bổ sung khoản 13 như sau:
“Thực hiện một số nhiệm vụ về tương trợ tư pháp về hình sự, tương trợ tư pháp về dân sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.” 
d) Bổ sung khoản 15a vào sau khoản 15 như sau:
“15a. Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc xin phép bay qua đường ngoại giao đối với chuyến bay chuyên cơ của Việt Nam phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau:
“3. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chính sách, biện pháp duy trì sự gắn bó của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước; khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc dân tộc, thúc đẩy bảo tồn và lan tỏa tiếng Việt, tham gia hoạt động trên các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước.”
5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 và bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 14 như sau:
“1. Căn cứ tổng biên chế được cấp có thẩm quyền giao cho các cơ quan đại diện, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các cơ quan hữu quan xây dựng đề án tổng thể về tổ chức bộ máy và chỉ tiêu biên chế của cơ quan đại diện. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án.
3. Trên cơ sở đề án tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, căn cứ yêu cầu hoạt động và quan hệ đối ngoại, sau khi trao đổi thống nhất với các cơ quan hữu quan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định cụ thể về cơ cấu tổ chức và nhân sự của từng lĩnh vực thuộc cơ quan đại diện để phụ trách các lĩnh vực sau đây:
a) Chính trị, đối ngoại;
b) Quốc phòng - an ninh;
c) Kinh tế, thương mại và công nghiệp, đầu tư, du lịch, lao động, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp công nghệ số, nông nghiệp, môi trường, pháp luật;
d) Văn hóa, thông tin, báo chí, giáo dục - đào tạo, y tế;
đ) Lãnh sự và công tác cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài;
e) Hành chính, lễ tân, quản trị;
g) Các lĩnh vực khác.
4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định điều chuyển biên chế thuộc phạm vi quản lý giữa các cơ quan đại diện; quyết định điều chuyển biên chế biệt phái giữa các cơ quan đại diện trên cơ sở đề xuất của Thủ trưởng cơ quan cử cán bộ biệt phái và ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Việc điều chuyển biên chế giữa các cơ quan đại diện bảo đảm nguyên tắc không vượt quá tổng chỉ tiêu biên chế được giao cho các cơ quan đại diện.”
6. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 15 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:
“1. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước và nội dung công tác kế toán được thực hiện bằng đồng đô-la Mỹ và đồng tiền sở tại quy đổi ra đồng Việt Nam. Nhà nước bảo đảm kinh phí cần thiết bằng đô-la Mỹ để cơ quan đại diện thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.”
b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 như sau: 
“a) Kinh phí chi đầu tư phát triển được cấp cho Bộ Ngoại giao để phân bổ cho cơ quan đại diện, trừ dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan trong lĩnh vực lĩnh vực quốc phòng, an ninh và thương mại.”
c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: 
“3. Việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí của cơ quan đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định chi tiết quy trình, thủ tục mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chi thuê, mua sắm hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ cần thiết khác tại cơ quan đại diện.”
7. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 17 như sau: 
“c) Nắm vững và có năng lực tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Nhà nước; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo; có năng lực tổ chức, điều hành, tập hợp, đoàn kết nội bộ và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; có kinh nghiệm quản lý, công tác trong lĩnh vực đối ngoại; đã có thời gian giữ chức vụ phó vụ trưởng hoặc tương đương trở lên hoặc đã được phong hàm ngoại giao từ Tham tán trở lên; hoặc là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế được Bộ Ngoại giao công nhận.”
8. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:
“Điều 18. Chức vụ ngoại giao, chức vụ lãnh sự và chức vụ đặc thù tại cơ quan đại diện
1. Chức vụ ngoại giao bao gồm:
a) Đại sứ đặc mệnh toàn quyền;
b) Đại sứ;
c) Công sứ;
d) Tham tán Công sứ;
đ) Tham tán;
e) Bí thư thứ nhất;
g) Bí thư thứ hai;
h) Bí thứ thứ ba;
i) Tùy viên.
2. Chức vụ lãnh sự bao gồm:
a) Tổng Lãnh sự;
b) Phó Tổng Lãnh sự;
c) Lãnh sự;
d) Phó Lãnh sự;
đ) Tùy viên lãnh sự.
3. Chức vụ ngoại giao đặc thù tại cơ quan đại diện bao gồm:
a) Tùy viên Quốc phòng;
b) Phó Tùy viên Quốc phòng;
c) Trợ lý Tùy viên Quốc phòng;
d) Chức vụ ngoại giao đặc thù khác theo lĩnh vực chuyên ngành do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định trên cơ sở đề xuất của Thủ trưởng cơ quan cử cán bộ, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận.
9. Bổ sung một số khoản tại Điều 21 như sau:
a) Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 như sau: 
“2a. Quyết định việc ký kết và tổ chức thực hiện văn bản hợp tác giữa cơ quan đại diện với đối tác nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.”
b) Bổ sung khoản 4a vào sau khoản 4 như sau:
“4a. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện và trong công tác quản lý, vận hành cơ quan đại diện theo quy định của pháp luật.”
10. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 26 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 như sau:
“c) Trợ cấp và chế độ ưu đãi trong trường hợp công tác tại khu vực đang xảy ra xung đột vũ trang, thảm họa do thiên tai, dịch bệnh, hoặc trong điều kiện công tác đặc biệt khó khăn. Trợ cấp chi phí đi lại, chi phí điều trị tại nước thứ ba trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm hoặc trường hợp nội chiến gây nguy hiểm trực tiếp tới cơ quan đại diện.”
b) Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 như sau:
“1a. Ngoài các chế độ quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên cơ quan đại diện được hưởng phụ cấp địa bàn kiêm nhiệm (nếu có).”
c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:
[bookmark: _GoBack]“3. Con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện được bảo đảm học phí tại quốc gia tiếp nhận, chi phí mua bảo hiểm khám bệnh, chữa bệnh, chế độ vé máy bay tương tự như đối với phu nhân/phu quân thành viên cơ quan đại diện, trợ cấp chi phí đi lại, chi phí điều trị tại nước thứ ba trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm hoặc trường hợp nội chiến gây nguy hiểm trực tiếp tới cơ quan đại diện.”
11. Sửa đổi, bổ sung tên Điều và một số khoản của Điều 32 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung tên Điều như sau:
“Điều 32. Thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao”
b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau: 
“6. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước cử và triệu hồi Đại diện của Chủ tịch nước tại tổ chức quốc tế.
Quyết định kéo dài nhiệm kỳ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền căn cứ bối cảnh, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại tại địa bàn và báo cáo Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.”
c) Bổ sung khoản 6a vào sau khoản 6 như sau:
“6a. Trên cơ sở yêu cầu công tác đối ngoại hoặc quản lý, chỉ đạo người đứng đầu cơ quan đại diện về nước; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc triệu hồi, miễn nhiệm theo quy định nếu cần thiết.”
d) Sửa đổi, bổ sung khoản 7 như sau:
“7. Bổ nhiệm, kéo dài nhiệm kỳ, triệu hồi thành viên của cơ quan đại diện, trừ trường hợp được quy định tại khoản 6 Điều này.”
đ) Bổ sung khoản 8a vào sau khoản 8 như sau: 
“8a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong trường hợp cần thiết và trên cơ sở thỏa thuận với nước tiếp nhận, quyết định việc xác lập, điều chỉnh khu vực lãnh sự của cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Ban hành quy định về nguyên tắc giải quyết công tác lãnh sự, việc ký giấy tờ lãnh sự tại cơ quan đại diện phù hợp với đặc thù về tổ chức và hoạt động của cơ quan đại diện.”
e) Bãi bỏ cụm từ “thanh tra” tại khoản 4.
12. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 33 như sau:
 “b) Thông báo cho cơ quan đại diện dự kiến chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại tại quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận trước ít nhất 07 ngày làm việc; trường hợp đề nghị cơ quan đại diện hỗ trợ cần gửi đề nghị trước ít nhất 30 ngày trước khi hoạt động đối ngoại diễn ra;”
13. Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 35 như sau:
“3. Các bộ phận cán bộ biệt phái trực thuộc cơ quan đại diện báo cáo người đứng đầu cơ quan đại diện định kỳ hằng quý về kết quả hoạt động đối ngoại và các nhiệm vụ cụ thể do cơ quan đại diện giao hoặc theo yêu cầu của người đứng đầu cơ quan đại diện.”
14. Bãi bỏ một số khoản, Điều sau:
a) Bãi bỏ khoản 8 Điều 4.
b) Bãi bỏ Điều 28.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 8 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 23/2023/QH15) như sau:
“11. Người đang phục vụ trong ngành ngoại giao đã được phong hàm ngoại giao hoặc giữ chức vụ ngoại giao, chức vụ lãnh sự, chức vụ ngoại giao đặc thù theo quy định của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.”
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa..., Kỳ họp thứ...thông qua ngày...tháng...năm....
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